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Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 
1. Các công việc đã thực hiện: 
- Số cán bộ, viên chức, giảng viên: Số nhân sự chính thức của bộ môn là 17 người, trong đó có 1 phó giáo sư - giảng viên chính,  1 tiến sỹ - giảng viên chính, 7 thạc sỹ và 8 kiến trúc sư – giảng viên, trong đó có 3 giảng viên kiêm nhiệm ( Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng quản lý sinh viên; Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc và Quy hoạch)
- Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động sản xuất
2. Các công việc đã thực hiện: 
- Đánh giá công việc đã thực hiện căn cứ theo Chương trình đào tạo và KHCN của Bộ môn đến năm 1015 và Chương trình đào tạo và KHCN đã đăng ký đầu năm học 2008-2009:
	Chương trình đào tạo và KHCN đã đăng ký 
đầu năm học 2008-2009
	Các công việc đã thực hiện trong năm học

	1) Thực hiện các chương trình đào tạo và KHCN của Trường ĐHXD và Khoa Kiến trúc – Quy hoạch (Chịu trách nhiệm phân công và kiểm tra: Tuyển)
	- Đào tạo đại học: Số giờ giảng dạy : Tổng số giờ giảng dạy: 8063 giờ/3208 giờ chuẩn, vượt 2,5 lần. Trong đó số giờ giảng dạy không kể tại chức  là 7558 giờ.
- Đào tạo thạc sỹ: 18 học viên cao học ( khoá 2006 và 2007)
- Đào tạo tiến sỹ: 2 nghiên cứu sinh

	2) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng trang WEB bmktcn. com. Chú trọng mở rộng mạng lưới cộng tác viên.(nguời chịu trách nhiệm: Tuyển, Lãnh và các biên tập viên đã được phân công), qua đó tăng cường và nâng cao uy tín thương hiệu của Bộ môn trong và ngoài trường. 
	- Đã thực hiện, bổ sung thêm nhiều block cho trang WEB; Cập nhật các thông tin về KHCN, đào tạo có liên quan, các dự án quy hoach, xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành... Hiện tại, hàng ngày có hơn 1000 lượt nguời truy cập

	3) Hoàn thành phủ kín học liệu mở làm tài liệu cho việc học tập lý thuyết của sinh viên.(người chịu trách nhiệm: Tuyển, Lãnh). Bổ sung các nhiệm vụ thiết kế đồ án môn học, tối thiểu phải đạt được 10 nhiệm vụ thiết kế cho đồ án KTCN1 và 10 nhiệm vụ thiết kế cho đồ án KTCN2. (Người chịu trách nhiệm: Tuyển, Ái, Hải, Thắng). Biên tập và chuyển các đồ án môn học, đồ án tổng hợp, đồ án tốt nghiệp trong 2 năm vừa qua lên trang WEB. (Người chịu trách nhiệm chính: Lan Phương).


	- Về cơ bản đã phủ kín học liệu mở phần lý thuyết kiến trúc công nghiệp, gồm: 2 mô dun chung, 17 môdun chuyên ngành và 3 môdun chuyên đề. Tổng số bài viết theo các mô đun 23 (*)
- Chỉnh sửa 2 nhiệm vụ thiết kế cũ và bổ sung thêm 12 nhiệm vụ thiết kế mới, tạo quỹ nhiệm vụ thiết kế: 10 cho ĐAKTCN1 và 10 cho ĐAKTCN2 - (**)
- Hoàn thành việc chuyển toàn bộ các đồ án môn học, đồ án tổng hợp, tốt nghiệp trong 2 năm qua lên trang WEB ( trong thư viện hiện đã có 110 đồ án KTCN, trong đó 68 đồ án môn học; 18 đồ án tổng hợp và 24 đồ án tốt nghiệp) và các đồ án Quy hoạch - Kiến trúc đoạt giải thưởng Loa Thành; thiết kế nhanh...

	4) Hoàn thiện các bản thảo tài liệu tham khảo và xuất bản: 

- Hướng dẫn đồ án KTCN: hoàn thiện để in (chịu trách nhiệm chính: Tuyển, 2 Hương, Hoa, Phương).

- Cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp: thực hiện bản thảo(chịu trách nhiệm chính: Nam)

- Lịch sử kiến trúc nhà công nghiệp: thực hiện bản thảo (chịu trách nhiệm chính: Tuyển)
	- Hướng dẫn đồ án KTCN : Đã hoàn thành, in trong hè
- Cấu tạo KTCN: chưa thực hiện được (do Nam bận đi học)

- Lịch sử kiến trúc công nghiệp: Đã hoàn thành được phần ngoài nước. Dự kiến sẽ in trong năm học tới. 

	5) Hiện có hai cán bộ làm nghiên cứu sinh: Một cán bộ thực hiện các nội dung cơ bản để bảo vệ hội đồng cơ sở (Lãnh )và một cán bộ bắt đầu tiến hành (Hoa). Dự kiến có thêm 1-2 cán bộ chuẩn bị đề tài nghiên cứu.
	- NCS Nguyễn Cao Lãnh: Chuẩn bị báo cáo hội đồng cơ sở, 
- NCS Tạ Quỳnh Hoa: Đã thi đỗ nghiên cứu sinh, hoàn thành đề cương nghiên cứu và rất tích cực triển khai đề tài.

	6) Hoàn thành đề tài NCKH cấp bộ đúng hạn (Nam chủ trì) và triển khai đề tài NCKH cấp bộ mới (thời gian thực hiện 2009-1020, do Tuyển chủ trì). Các cán bộ trẻ, nếu không tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, phải tự đăng ký để thực hiện đề tài NCKH cấp trường.
	- Đề tài NCKH cấp bộ do Nam chủ trì, chậm lại do đi học
- Trúng thầu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ ( Tổng kinh phí khoảng 490 triệu đồng), đã bắt đầu triển khai (Tuyển chủ trì, các cán bộ bộ môn tham gia)

	7) Xây dựng mối quan hệ hợp tác về đào tạo, khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất với bên ngoài (người chịu trách nhiệm chính Tuyển, Nam)
	- Từng bước xây dựng các mối quan hệ hợp tác với bên ngoài, mời các chuyên gia có uy tín để giảng dạy chuyên đề; Tham gia nhiều các hoạt động tư vấn cho các dự án lớn.

	8) Hoàn thiện và tìm các nguồn tài trợ cho Quỹ Đào tạo và KHCN của Bộ môn (người chịu trách nhiệm chính: Tuyển, Vân Hương).
	- Quỹ Đào tạo và KHCN của Bộ môn đã đi vào hoạt động. Hoạt động của Quỹ là hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bộ môn. 

	9) Hỗ trợ tích cực các hoạt động liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên.(người chịu trách nhiệm chính: Khánh, Ngọc Anh)
	- Trang WEB đã lập mục trao đổi hàng ngày với SV, học viên.
- Trang WEB đã lập mục các sinh viên tiêu biểu, đăng tải các bài viết về kinh nghiệm học tập..,
- Một ĐATN do Bộ môn hướng dẫn đạt Giải 3 Giải thưởng Loa Thành (Nam)

- Một nghiên cứu Khoa học của sinh viên đoạt giải A (Hoa)

	10) Hai cán bộ được kết nạp Đảng và giới thiệu thêm các cảm tình cho chi bộ để bồi dướng (chịu trách nhiệm chính: Ấi); Chuẩn bị việc thi tuyển công chức để tiếp nhận 2 cán bộ mới (chịu trách nhiệm chính: Tuyển).


	- Hai cán bộ được kết nạp Đảng (Lãnh, Hoa)
- Thi tuyển và bổ sung 2 cán bộ mới (Thọ, Phúc). Đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hai cán bộ mới (Dự giờ, viết các bài báo, làm nhiệm vụ thiết kế...). Các công việc được báo cáo bằng văn bản hàng tuần cho Bộ môn.


(* )Bảng danh mục các môdun trong học liệu mở:

	TT
	Tên các môdun trong học liệu mở
	Tác giả và các phần đã thực hiện

	A
	Dạy và học trong giáo dục đại học
	

	1
	Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học
	Nhóm tác giả thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2
	Dạy và học theo tín chỉ
	Nhóm tác giả thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

	B
	Kiến trúc công nghiệp 
	

	1
	Khái niệm cơ bản về công nghiệp và xây dựng công nghiệp
	Phạm Đình Tuyển

	2
	Lịch sử phát triển quy hoạch xây dựng và kiến trúc CN
	Phạm Đình Tuyển

	3
	Tình hình phát triển công nghiệp Việt Nam
	Phạm Đình Tuyển

	4
	Khu công nghiệp trong cấu trúc đô thị
	Phạm Đình Tuyển

	6
	Quy hoạch xây dựng KCN
	Phạm Đình Tuyển

	7
	Quy hoạch xây dựng KCN đặc thù
	Nguyễn Cao Lãnh

	8
	Quy hoạch kiến trúc cảnh quan KCN
	Chưa thực hiện

	9
	Lựa chọn địa điểm xây dựng KCN, XNCN
	Phạm Đình Tuyển

	10
	Đánh giá tác động môi trường KCN
	Nhóm tác giả nước ngoài

	11
	Các khái niệm chung về XNCN
	Phạm Đình Tuyển

	12
	QH tổng mặt bằng XNCN
	Phạm Đình Tuyển

	13
	Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp 
	Phạm Đình Tuyển

	14
	Tổ chức hình thức kiến trúc nhà công nghiệp 
	Nguyễn Nam; Nguyễn Ngọc Thành ( 2 bài viết)

	15
	Tổ chức kiến trúc nội thất nhà công nghiệp 
	Chưa thực hiện

	16
	Thiết kế kiến trúc các công trình hành chính và phục vụ sính hoạt
	Phạm Đình Tuyển

	17
	Thiết kế XNCN và công trình CN theo các chuyên ngành
	Chưa thực hiện

	18
	Những vấn đề về thống nhất hoá, điển hình hoá
	Ngô Thế Thi

	19
	Thiết kế cấu tạo kiến trúc khung chịu lực nhà CN
	Phạm Đình Tuyển

	20
	Khung không gian nhà công nghiệp 
	đang thực hiện

	21
	Kết cấu bao che nhà công nghiệp 
	Phạm Đình Tuyển

	22
	Sàn nền và kết cấu phụ trong nhà công nghiệp 
	Phạm Đình Tuyển

	C
	Chuyên đề 
	

	1
	Tổ chức môi trường lao động
	Ngô Thế Thi

	2
	Nhà ở cho công nhân KCN
	Nguyễn Đình Thi

	3
	Phương pháp luận NCKH
	Ngô Thế Thi


(**) Hiện có 8 nhiệm vụ thiết kế nhà máy; Cơ khí; Bê tông; Dệt; In; Chế biến hoa quả; Cán thép, môtô; Gạch ốp lát. Danh mục 12 nhiệm vụ thiết kế mới lập : Nhà máy bia; Chế biến thịt; Đóng tàu; SX đồ sứ; SX máy kéo; SX kính xây dựng; Kho cao tầng; Nhiệt điện; SX sơn; Đồ chơi trẻ em; ; Lắp ráp ô tô; Đốt rác; 
3. Đánh giá chung:  
a) Mặc dù khối lượng công việc đã đăng ký đầu năm học lớn, nhưng Bộ môn đã cơ bản hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ môn có thể thực hiện được Chương trình đào tạo và KHCN dài hạn trong những năm học tiếp sau.
b) Bộ môn KTCN duy trì được mối quan hệ đoàn kết, mọi nguời tin cậy lẫn nhau, dân chủ trong quá trình bàn bạc và kiên quyết trong quá trình thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Việc quản lý, điều hành, kiểm tra thực hiện các công việc trong Bộ môn rõ ràng, kịp thời, có hiệu quả. Bộ môn KTCN tạo được sự tín nhiệm, tin cậy của Trường, Khoa Kiến trúc – Quy hoạch..
c) Nếu chia việc đánh giá cán bộ làm hai phần: Phần thực hiện với tư cách là công chức hưởng lương và phần đóng góp cho sự phát triển của Bộ môn, của Khoa:

- Với tư cách là công chức, các cán bộ của Bộ môn hoàn thành tốt công tác giảng dạy với khối lượng lớn, ít sai sót về quy chế giảng dạy, giữ được tư cách của nhà giáo. Tuy nhiên công tác nghiên cứu khoa học còn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đặc biệt là cán bộ có trình độ từ thạc sỹ trở lên. 
- Với tư cách là thành viên của một tổ chức: Nhiều cán bộ trẻ còn chưa thực sự tích cực tham gia công việc chung của Bộ môn, chưa thực hiện đúng tiến độ các công việc Bộ môn đã giao cho. 
d) Danh hiệu thi đua: 
- Cá nhân: Trong số 17 cán bộ của Bộ môn; 2 cán bộ kiệm nhiệm, 2 cán bộ mới tuyển dụng và 1 cán bộ nghỉ sinh con, còn lại 12 cán bộ được Bộ môn đề nghị là lao động tiên tiến, trong đó có 3 là lao động giỏi (chiến sỹ thi đua) : Phạm Đình Tuyển; Nguyễn Nam và Tạ Quỳnh Hoa.
- Tập thể : Đề nghị là tập thể lao động xuất sắc.  
4. Đề xuất: Bộ môn KTCN đã họp, nhất trí với Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 nêu trên. Để chuẩn bị cho việc xây dựng Chương trình đào tạo và KHCN năm học 2009-2010, Bộ môn đã đóng góp các ý kiến, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:
a) Bên cạnh việc hoàn thiện học liệu mở phần Kiến trúc Công nghiệp, tiếp tục xây dựng học liệu mở cho phần Kiến trúc Dân dụng, phục vụ việc dạy lý thuyết cho các khoa ngoài.
b) Mở rộng thêm nội dung giảng dạy cho đại học và sau đại học phù hợp với tình hình thực tế: Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn và quy hoạch xây dựng các khu kinh tế đặc thù (Khu Kinh tế cửa khẩu và Khu kinh tế biển)
c) Triển khai thử nghiệm việc hướng dẫn đồ án KTCN theo nhóm, đánh giá, tổng kết để có thể áp dụng rộng cho những năm tới.

d) Tối thiểu mỗi năm Bộ môn KTCN phải có một cán bộ làm nghiên cứu sinh. 
Chương trình đào tạo và KHCN năm học 2009-2010 sẽ được Bộ môn KTCN thông qua vào đầu năm học 2009-2010.
. 
Chủ nhiệm Bộ môn KTCN 
                                                                                                                                                                              Phạm Đình Tuyển
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